
Số TC: 2

LBT1 LBT2 LBT3 GHP
THI

CHÍNH

30% 50%

1 16003060 Hứa Kim Bảo 0.00 0.00 0.00 0.00

2 16002980 Trương Hoài Chung 7.00 6.00 4.50 5.50

3 16002652 Nguyễn Anh Duy 7.00 6.00 5.50 6.00

4 16002781 Trần Đức Hiệp 7.00 6.00 8.00 7.20

5 16002788 Nguyễn Hoàng Hiếu 6.50 6.00 4.00 5.10

6 16001177 Nguyễn Minh Hiếu 6.50 6.00 3.50 4.90

7 16003120 Trần Xuân Hóa 7.00 7.00 4.00 5.50

8 16003555 Lê Thị Thu Huệ 7.00 6.00 5.50 6.00

9 16002648 Nguyễn Chung Hữu 6.50 6.00 3.50 4.90

10 16002719 Cao Quốc Huy 7.00 6.50 5.00 5.90

11 16003038 Phạm Đức Huy 0.00 0.00 0.00 0.00

12 16003866 Nguyễn Đức Khải 6.50 6.00 5.00 5.60

13 16002569 Bùi Quốc Khánh 7.00 6.00 3.50 5.00

14 16003066 Hồ Thị Mai 6.50 6.50 6.00 6.30

15 16002667 Nguyễn Nhật Minh 6.50 6.00 3.00 4.60

16 16002065 Lê Hoàng Nam 7.00 6.00 3.50 5.00

17 16002541 Nguyễn Duy Nam 7.00 6.00 8.50 7.50

18 16002074 Nguyễn Trung Nguyên 7.00 7.00 7.50 7.30

19 16003119 Quan Đạt Oai 6.00 6.00 1.00 3.50

20 16002041 Tạ Ngọc Phát 6.50 6.00 7.50 6.90

21 16002504 Huỳnh Thanh Phong 6.50 6.00 3.50 4.90

22 16002561 Đào Võ Thanh Phúc 7.00 6.00 3.00 4.70

23 16002286 Nguyễn Hoàng Phúc 6.50 7.00 3.00 4.90

24 16002793 Bùi Nhật Quang 7.00 6.00 4.50 5.50

25 16003785 Hồ Diệp Quyên 7.00 6.50 4.00 5.40

26 16002846 Nguyễn Thanh Sang 6.00 6.00 0.00 3.00

27 16003892 Phạm Luyện Tuấn Sơn 0.00 0.00 0.00 0.00

28 16002684 Trần Phương Tây 7.00 7.50 3.00 5.20

29 16002603 Huỳnh Công Thắng 7.00 7.50 6.50 6.90

30 16002609 Lê Phùng Mạnh Thảo 0.00 0.00 0.00 0.00

31 16002895 Thái Văn Thuận 6.50 5.50 3.00 4.50

32 16002671 Trần Hửu Thuận 6.50 6.50 5.00 5.80

33 16002347 Đỗ Hữu Toàn 6.00 6.00 8.00 7.00

34 16002907 Hồ Tú 9.00 7.00 6.50 7.20

35 16002662 Nguyễn Anh Tuấn 6.00 8.00 4.00 5.60

36 15002799 Nguyễn Huỳnh Cao Tường 0.00 0.00 0.00 0.00

37 16002836 Trần Việt Bảo Vương 6.50 6.00 4.00 5.10

Tổng số SV 37

Số lượng Tỷ lệ (%)

5 13.51

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN: Lý thuyết đồ thị Lớp: 16CĐ-TM2

Đợt: HK1 (2018 - 2019)

TT MSSV Họ tên sinh viên
Điểm
HP

20%

Yêu cầu : Lưu tại khoa và nộp bảng chính cho phòng Tuyển sinh - Đào tạo

Xếp loại

Khá



LBT1 LBT2 LBT3 GHP
THI

CHÍNH

30% 50%

TT MSSV Họ tên sinh viên
Điểm
HP

20%

Trung bình 12 32.43

Trung bình yếu 13 35.14

Kém 7 18.92

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Mai Chiếm Tuấn


